TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

      TỔ TOÁN – TIN HỌC


ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÌNH HỌC 12
Ban: Khoa học tự nhiên

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (5 điểm) Cho 4 điểm A(1; 1; 0), B(0; 2; 1), C(1; 0; 2) và D(1; 1; 1). 


a) Chứng minh A, B, C, D là bốn đỉnh của một tứ diện. Tính thể tích tứ diện ABCD.

b) Viết phương trình mặt cầu (S) tâm A và tiếp xúc với mp(BCD).

Câu 2 (2 điểm) Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm A(-2; 3; 1) đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng 
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Câu 3 (3 điểm) Cho 
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a) Tìm khoảng cách giữa hai mặt phẳng đó.






b) Tìm tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng trên.
………………………………………………… Hết …………………………………………………
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

      TỔ TOÁN – TIN HỌC


ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÌNH HỌC 12
Ban: Khoa học tự nhiên

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (5 điểm) Cho 4 điểm A(1; 1; 0), B(0; 2; 1), C(1; 0; 2) và D(1; 1; 1). 


a) Chứng minh A, B, C, D là bốn đỉnh của một tứ diện. Tính thể tích tứ diện ABCD.

b) Viết phương trình mặt cầu (S) tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (BCD).

Câu 2 (2 điểm) Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm A(-2; 3; 1) đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng 
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Câu 3 (3 điểm) Cho 
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a) Tìm khoảng cách giữa hai mặt phẳng đó.






b) Tìm tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng trên.
………………………………………………… Hết …………………………………………………
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

     TỔ: TOÁN – TIN HỌC

HƯỚNG DẪN CHẤM

(Hướng dẫn này có 01 trang)
Chú ý: 1) Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng thì cho đủ số điểm từng phần như thang điểm quy định.


2) Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,5 điểm (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,0 điểm).
 
ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
	Câu, ý
	Đáp án
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	Câu 1

(5 điểm)
	a) (3 điểm) Thể tích tứ diện 
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	Do đó, 4 điểm A, B, C và D không đồng phẳng. Hay ABCD là một tứ diện.
	0,5

	
	     Thể tích tứ diện ABCD là:  
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	b) (2 điểm) Phương trình mặt cầu

	
	Mp(BCD) đi qua điểm B, nhận 
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 làm pháp véctơ nên có phương trình là 
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	Mặt cầu (S) có tâm A và tiếp xúc với mp(BCD) nên bán kính là
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	Vậy phương trình (S) là 
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	Câu 2

(2 điểm)
	Mp
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	Vì (Q) vuông góc với 
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 nên nhận 
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	Mặt khác, mp(Q) đi qua điểm A nên phương trình là 

– 3(x + 2) + 4(y – 3) + 1(z – 1) = 0

hay (Q): 3x – 4y – z + 19 = 0.
	1,0

	Câu 3

(3 điểm)
	a) (2 điểm) Khoảng cách giữa hai mặt phẳng

	
	Vì 
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	Lấy  
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	b) (1 điểm) Tập hợp điểm

	
	Giả sử 
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 là điểm cách đều 2 mặt phẳng trên.
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	Khi đó, 
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	Vậy tập hợp các là điểm cách đều 2 mặt phẳng 
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